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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (5đ) Mỗi câu đúng 0,33đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án C B B A C A D C B D D A C C B 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1,0 

điểm) 

- Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung 

của xã hội. 
- Những việc học sinh cần làm để bảo vệ lẽ phải: 

+ Lên tiếng bênh vực điều đúng, bảo vệ người bị oan, bị bắt nạt; không 

thờ ơ trước cái sai. 

+ Trung thực trong học tập và trong các mối quan hệ; không gian lận, 

không che giấu sai trái. 

+ Không đồng tình, không a dua theo những hành vi sai trái dù do bạn 

bè hay số đông thực hiện. 

+ Góp ý, phê bình một cách thẳng thắn nhưng tôn trọng khi thấy bạn bè, 

người khác có việc làm chưa đúng. 

+ Tuân thủ nội quy nhà trường và pháp luật, tích cực nhắc nhở người 

khác cùng thực hiện. 

+ Thu thập thông tin, báo cho thầy cô hoặc người có trách nhiệm khi phát 

hiện hành vi sai trái, tiêu cực. 

+ Rèn luyện bản lĩnh, dũng cảm bảo vệ cái đúng, dù có thể gặp khó khăn 

hoặc áp lực. 

Học sinh trả lời đúng ít nhất 3 việc cần làm để bảo vệ lẽ phải. 

0,25 điểm 

 

0,75 điểm 

Câu 2 

(2,0 

điểm) 

Nêu ý kiến: 

→ Không đồng ý với ý kiến cho rằng nước là nguồn tài nguyên vô tận. 

Giải thích lý do: 
- Nước là tài nguyên có hạn, đặc biệt là nguồn nước ngọt sử dụng cho 

sinh hoạt và sản xuất. 

- Nhiều nguồn nước đang bị ô nhiễm, suy giảm do khai thác quá mức, 

biến đổi khí hậu và ý thức sử dụng chưa tốt của con người. 

- Nếu không sử dụng hợp lí, nguồn nước sạch có thể bị thiếu hụt, ảnh 

hưởng đến đời sống và sự phát triển bền vững. 

Biện pháp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước: 
- Sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày (tắt vòi nước khi 

không dùng, tái sử dụng nước phù hợp…). 

- Không xả rác, chất thải chưa xử lí ra sông, hồ, ao, kênh rạch. 

- Tham gia và tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường nước. 

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước. 

 (Học sinh có thể nêu theo suy nghĩ cá nhân, biết vận dụng kiến thức đã 

học, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật) 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm 



 

 

2 

2 

Câu 3 

(2,0 

điểm) 

- Xác định được mục tiêu cá nhân rõ ràng, phù hợp; 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu của bản thân theo các bước: 

+ Bước 1: Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu;  

+ Bước 2: Ưu tiên công việc cần thực hiện trước; 

+ Bước 3: Xác định thời gia và nguồn lực cần thiết; 

+ Bước 4: Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân; 

+ Bước 5: Điều chỉnh cách thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi; 

+ Bước 6: Cam kết thực hiện kế hoạch. 

- Trình bày mạch lạc, đúng nội dung bài học, có liên hệ thực tế. 

(Học sinh có thể nêu theo suy nghĩ cá nhân, biết vận dụng kiến thức đã 

học, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật) 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

 

  * HSKT: Hoàn thành được 5 câu trắc nghiệm và 1/3 phần tự luân đạt yêu cầu. 


